ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI LẠI MÔN TOÁN 6
Năm học 2020 – 2021
I) TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Chọn một chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất, rồi điền kết quả vào bảng ở phần bài làm.

Câu 1.  Giá trị của (–4)3 bằng?
       A. –64.  

             B.  –12.  

     C. 12.  

        D. 64.  

Câu 2. Cho 
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Câu 3. Nếu 
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A. tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Ot.
B. tia Ot là tia phân giác của 
[image: image7.wmf]·

xOy.

 

C. tia Ox nằm giữa hai tia Ot và Oy.
D. tia Ot nằm giữa hai tia Ox và Oy.
Câu 4. Kết quả phép tính 
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  A. 
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     B. 
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Câu 5.  Số đối của số 
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A.  –2021.  
B.  
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C.  
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D.  2021.

Câu 6. Với hai góc phụ nhau, nếu một góc có số đo 800 thì góc còn lại có số đo bằng?  


A. 400  
B.  100  
C.  1000  
D.  900  

Câu 7. Nghịch đảo của số 
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Câu 8.  Cho biết 
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 số x thích hợp là:
      A. –5.                              B. –135.                       C. 45.                            D.  – 45.

Câu 9. Lúc 6 giờ đúng kim phút và kim giờ tạo thành góc có số đo là:
      A. 00.

             B. 1800.

     C. 900.

          D. 450.

Câu 10. Hai góc xOt và tOy là hai góc kề bù . Biết 
[image: image22.wmf]·
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 = 800, góc tOy có số đo là       

       A.  100.                           B. 500.                          C. 1000.                         D. 800.           

Câu 11. Trong các phân số sau, phân số nào là phân số tối giản?

      A. 
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Câu 12: Kết quả phép tính 
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      A. 60.
                       B. 
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          D. 
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II) TỰ LUẬN: (7 điểm) 
Câu 1. (2,0 điểm). Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có thể):


a)  [image: image30.wmf]51
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b)  [image: image31.wmf]7475
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c) 27.(– 53) + 27.(– 47)

Câu 2. (1,5 điểm). Tìm x, biết: 


a) 
[image: image32.wmf]23
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Câu 3. (2 điểm) Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy, Oz sao cho     
[image: image34.wmf]·
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 = 600; 
[image: image35.wmf]·
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 = 1300

a) Tính số đo góc yOz .                 

b) Vẽ tia phân giác Ot của góc yOz . Tính số đo 
[image: image36.wmf]·
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. 
Câu 4.  (1,5 điểm). Vẽ hai góc kề bù xOy, yOx’. Gọi Ot là tia phân giác của góc xOy, Ot’ là tia                   phân giác của góc x’Oy. Tính số đo 
[image: image37.wmf]·
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I) TRẮC NGHIỆM (3 điểm) Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm
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II) TỰ LUẬN : (7 điểm)
	Câu
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	Vì tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz nên

Ta có: 
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 (vì Ot là tia phân giác của góc yOz)
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	Ta có: 
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 (tổng số đo của hai góc kề bù)
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